Mẫu số 03. Đề án đề nghị cấp/sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIẤY PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN
DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết
2. Cơ sở pháp lý
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐỀ NGHỊ CẤP/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN
1. Tên cơ quan báo chí hoạt động phát thanh/truyền hình:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:
- Số Giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình do    cấp ngày

2. Số kênh chương trình phát thanh, truyền hình nước ngoài mà cơ quan báo chí đang thực hiện công tác biên tập (tổng số kênh; số lượng kênh theo từng nhóm thể loại)

3. Đơn vị được giao trực tiếp thực hiện biên tập kênh chương trình phát thanh, truyền hình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

III. ĐẠI LÝ ĐƯỢC ỦY QUYỀN CUNG CẤP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN (áp dụng với kênh chương trình phân phối qua đại lý ủy quyền tại Việt Nam):

1. Tên đại lý:

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền   do     cấp    ngày… tháng… năm 20..

IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN (thuyết minh đối với trường hợp đề nghị cấp)
1. Đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền với các nội dung như sau:

1.1. Tên kênh chương trình:

1.2. Biểu tượng kênh chương trình:

1.3. Tên đơn vị sở hữu kênh chương trình (bao gồm cả tên viết tắt):

Tên đơn vị được ủy quyền truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình đến Việt Nam (nếu có):
1.4. Quốc gia cấp đăng ký kinh doanh cho đơn vị sở hữu kênh chương trình:

Quốc gia cấp đăng ký kinh doanh cho đơn vị được ủy quyền truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình đến Việt Nam (nếu có):
1.5. Nội dung kênh chương trình:

	STT
	Tên chuyên mục/ loại chương trình
	Nội dung
	Thời lượng 
(… giờ … phút)
	Tỷ lệ % trong tổng thời lượng truyền dẫn, phát sóng

	
	
	
	Trung bình/ngày
	Trong 01 tháng
	Trung bình/ngày
	Trong 01 tháng

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


1.6. Loại kênh chương trình (Phim truyện/Phim hoạt hình/Tin tức/Khoa học, giáo dục/Tổng hợp/Giải trí tổng hợp/Thể thao/Ca nhạc/…):

1.7. Ngôn ngữ thể hiện:

1.8. Thời gian truyền dẫn, phát sóng/ngày: (từ … giờ đến … giờ).
1.9. Thời lượng truyền dẫn, phát sóng/ngày: (… giờ … phút/ ngày).
1.10. Độ phân giải hình ảnh: (Đánh dấu [image: image1.png]


 vào ô trống phù hợp)

	SDTV
	□

	HDTV 
	□

	4K
	□

	8K  
	□

	Khác 
	□


(Ghi rõ nếu điền “khác”)
(Cơ quan báo chí) cam kết nội dung của kênh chương trình hoàn toàn giống nhau khi truyền dẫn, phát sóng với các độ phân giải hình ảnh nêu trên (đối với trường hợp kênh có từ 02 độ phân giải hình ảnh trở lên).
2. Năng lực của cơ quan báo chí đề nghị cấp phép bảo đảm yêu cầu về biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài:

2.1. Nhân sự (yêu cầu kê khai rõ về số lượng nhân sự, trình độ chuyên môn báo chí, số thẻ nhà báo còn hiệu lực, trình độ ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp phép):
	Tổng số nhân sự
	Nam
	Nữ
	Trình độ chuyên môn báo chí
	Số thẻ nhà báo
	Trình độ ngoại ngữ (phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp phép)

	
	
	
	Trên đại học
	Đại học
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Kèm theo Bản tổng hợp danh sách toàn bộ nhân sự thực hiện công tác biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của cơ quan báo chí).
2.2. Năng lực về kỹ thuật (Kê khai rõ về hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ, phương tiện kỹ thuật thu, phát tín hiệu phù hợp với việc biên tập kênh chương trình):

2.3. Năng lực tài chính (Kê khai rõ dự toán chi phí biên tập, biên dịch trong vòng 01 năm, tổng vốn đầu tư, chi phí xây dựng cơ bản, chi phí thiết bị, chi phí bản quyền, và các khoản chi khác (nếu có)):
(Kèm theo Bản dự toán chi phí biên tập, biên dịch trong 01 năm do người đứng đầu hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật phê duyệt, kèm theo văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp bảo đảm thực hiện công tác biên tập, biên dịch theo dự toán).
2.4. Địa điểm đặt thiết bị làm chậm và thực hiện việc biên tập:

3. Quy trình biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài:

4. Phương thức thu, truyền dẫn tín hiệu kênh chương trình nước ngoài:

4.1. Phương thức thu tín hiệu:

4.2. Phương thức truyền dẫn tín hiệu sau khi thực hiện biên tập, biên dịch cho các đơn vị sử dụng kênh chương trình nước ngoài:

V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI TRÊN DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN (thuyết minh đối với trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung về chủ sở hữu kênh, thể loại kênh, nội dung kênh)
1. Nội dung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung về chủ sở hữu kênh chương trình/thể loại kênh chương trình/nội dung kênh chương trình.

3. Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung về chủ sở hữu kênh chương trình/thể loại kênh chương trình/nội dung kênh chương trình.

4. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung đổi khác (nếu có).

5. Phương án triển khai thực hiện các nội dung thay đổi trong Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

VI. NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG BIÊN TẬP, BIÊN DỊCH KÊNH CHƯƠNG TRÌNH (phải là lãnh đạo cơ quan báo chí):

VII. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, HIỆU QUẢ KINH TẾ
VIII. KẾT LUẬN
IX. CAM KẾT
(Tên cơ quan báo chí) cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung nêu trên và các tài liệu kèm theo; nếu sai hoặc có khiếu nại, tranh chấp, (tên cơ quan báo chí) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

2. Có đủ năng lực về nhân sự, kỹ thuật, tài chính để thực hiện công tác biên tập kênh chương trình nước ngoài, (tên kênh chương trình) trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

3. Nếu được cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, (tên cơ quan báo chí) cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định ghi trong giấy phép được cấp.

4. Tài liệu kèm theo:

(1) 

(2)
	..., ngày... tháng... năm 20..
Cơ quan chủ quản phê duyệt
(Đối với các cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, thành phố và cấp Bộ)
(Ký tên, đóng dấu)
	..., ngày... tháng... năm 20.. 
Người đứng đầu cơ quan báo chí (1)
(Ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1) Người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ghi chú:
- Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép: Thực hiện các mục I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX trong biểu mẫu Đề án này.
- Đối với hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung chủ sở hữu, thể loại, nội dung kênh chương trình trong Giấy phép: Thực hiện các mục I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX trong biểu mẫu Đề án này.
- Các nội dung chữ in nghiêng được khai tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
